
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 08 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 001DDF6B3417B543FF958380F3EDA0BEEF

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00055623

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 7,000 75.928 531.496

2 Gà muối 500g Túi 4,000 109.614 438.456

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 969.952

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 77.596

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.047.548

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FQIM8GBLNM

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 08/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FQIM8GBLNM


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00B673A1A2F1B246A5B9C0C2688A7A36F0

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054265

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

3 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 864.149

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 69.132

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 933.281

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Chín trăm ba mươi ba nghìn hai trăm tám mươi mốt đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FQIM0824KE

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FQIM0824KE


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 006B1AF3120CF24711BAEDB92F0DC623E3

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054260

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 2,000 75.928 151.856

2 Gà muối 500g Túi 4,000 109.614 438.456

3 Gà xì dầu 500g Túi 4,000 109.614 438.456

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.028.768

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 82.301

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.111.069

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm mười một nghìn không trăm sáu mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 50FDIG53QKJK

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=50FDIG53QKJK


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0017AE1DE74EF14B658EB0086218546160

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054205

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 10,000 75.928 759.280

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 5,000 51.889 259.445

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.306.155

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 104.492

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.410.647

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu bốn trăm mười nghìn sáu trăm bốn mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): GJF2I18A6ZE6

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=GJF2I18A6ZE6


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00A465777720E64439A96F6D067B9E8C66

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054204

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 6,000 75.928 455.568

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.176.096

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 94.088

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.270.184

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu hai trăm bảy mươi nghìn một trăm tám mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): _PFVIP5GJW62

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_PFVIP5GJW62


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0035EF6EEFB53643AEBC9992E69BD531B5

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054203

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 4,000 75.928 303.712

2 Gà xì dầu 500g Túi 5,000 109.614 548.070

3 Gà muối hun khói 300g Túi 3,000 65.800 197.400

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.049.182

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 83.935

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.133.117

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm ba mươi ba nghìn một trăm mười bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4FEIA2PD57J

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4FEIA2PD57J


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 008E3A13C7BB0D4028B9CEB74D4222668A

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054202

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

4 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

5 Gà xì dầu 500g Túi 5,000 109.614 548.070

6 Gà muối hun khói 300g Túi 5,000 65.800 329.000

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 2.247.877

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 179.830

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 2.427.707

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm linh bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FQIM0AJ7MV

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FQIM0AJ7MV


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 01 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 008B558585D4684490B5A9D3B62288F04C

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054179

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

3 Gà xì dầu 500g Túi 2,000 109.614 219.228

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 927.710

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 74.217

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.001.927

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu không trăm linh một nghìn chín trăm hai mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 7NF6IJ2Z1LV7

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 01/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=7NF6IJ2Z1LV7


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 01 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00799021ED7A89448B935A61DD29946623

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054126

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

4 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

5 Gà xì dầu 500g Túi 5,000 109.614 548.070

6 Gà muối hun khói 300g Túi 5,000 65.800 329.000

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 2.247.877

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 179.830

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 2.427.707

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm linh bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): MVFBIB7VVX_X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 01/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=MVFBIB7VVX_X


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 01 tháng (month) 08 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00647B2820C485404FBDA0B1D6186E4D0E

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00054125

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 667.070

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 53.366

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 720.436

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm hai mươi nghìn bốn trăm ba mươi sáu đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): RBFEI07PPAKX

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 01/08/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=RBFEI07PPAKX



